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TÓM TẮT 
Tại Việt Nam, sau khi Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình 
(Building information modelling - BIM) được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 2500/2016/QĐ-TTg với mục đích nâng 
cao năng suất và hiệu quả đầu tư xây dựng cũng như lộ trình áp 
dụng mô hình thông tin công trình chính thức được phê duyệt tại 
Quyết định số 238/2023/QĐ-TTg thì yêu cầu áp dụng BIM càng trở 
nên cấp thiết đối với ngành Xây dựng. Khi áp dụng BIM, tất cả các 
bên liên quan cùng tham gia làm việc tại môi trường dữ liệu chung 
(Common data environment - CDE) nhằm tăng cường khả năng quản 
lý và hợp tác trao đổi thông tin hiệu quả. Bằng phương pháp nghiên 
cứu lý thuyết, bài báo đã liệt kê và mô tả nội dung của môi trường 
dữ liệu chung theo bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650 và một số tiêu 
chuẩn khác có liên quan. Với sự tổng hợp này, các chủ thể tham gia 
ngành Xây dựng tại Việt Nam có thể bổ sung thêm kiến thức về môi 
trường dữ liệu chung và vận dụng một cách phù hợp đảm bảo hiệu 
quả trong công cuộc số hóa ngành Xây dựng. 
Từ khóa: Môi trường dữ liệu chung; tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650; 
mô hình thông tin công trình.  
 

ABSTRACT 
In Vietnam, particularly subsequent to the adoption of Building 
Information Modelling (BIM), as approved by the Prime Minister in 
Decision No. 2500/2016/QD-TTg, aimed at enhancing productivity and 
efficiency in construction investment, as well as the formal adoption 
roadmap of BIM, as approved in Decision No. 238/2023/QD-TTg, the 
requirement to apply BIM has become increasingly imperative for the 
construction industry. When employing BIM, all stakeholders involved 
collaborate within a common data environment (CDE), which, in turn, 
enhances managerial capabilities and streamlines the exchange of 
information. Through theoretical research methods, this article 
outlines and describes the content of CDE in accordance with 
international standards such as ISO 19650 and relevant standards. 
With this synthesis, stakeholders in the Vietnamese construction 
sector can augment their knowledge of CDE and apply it appropriately 
to ensure effectiveness in the digitalization of the construction 
industry. 
Keywwords: Common data environment; ISO 19650; building 
information modelling. 

1. MỞ ĐẦU 
Trong suốt vòng đời một công trình xây dựng, một lượng lớn thông 

tin được tạo ra từ giai đoạn lên ý tưởng đến khi hoàn thiện. Do đó, để có 
thể quản lý lượng thông tin này một cách hiệu quả tránh bất đối xứng 
thông tin, hạn chế trong tổ chức sắp xếp và lưu trữ hồ sơ phục vụ cho 
vận hành, hiệu suất sử dụng công trình kém, thậm chí là kiện tụng thì 
môi trường dữ liệu chung là một giải pháp hữu hiệu. Môi trường dữ liệu 
chung có thể giúp hạn chế những thách thức kể trên, cải thiện sự hợp 
tác giữa các bên liên quan tham gia của dự án, hạn chế tối đa những sai 
lầm, những chậm trễ tốn kém không đáng có bởi sự thống nhất và minh 
bạch trong toàn bộ nhóm dự án. 

 
2. MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG 
Môi trường dữ liệu chung: là nguồn thông tin đã thỏa thuận cho 

bất kỳ một dự án hoặc công trình xây dựng cụ thể nào đó nhằm để 
thu thập, quản lý và phổ biến các gói thông tin (Information 
container - IC) thông qua một tiến trình quản lý [3]. 

Giải pháp CDE có thể là phần mềm hoặc cũng có thể là một dạng 
công cụ khác. Nếu thông tin được trao đổi bằng một giải pháp phi 
kỹ thuật số (ví dụ như dịch vụ bưu chính) và/hoặc được lưu trữ trong 
tủ đựng bản cứng có tổ chức (chẳng hạn với một dự án nhạy cảm 
khi các phương pháp kỹ thuật số không được phép), thì việc trao đổi 
và lưu trữ này cũng có thể được mô tả như một giải pháp CDE mà 
có thể được hỗ trợ bởi quy trình làm việc. Quan niệm cho rằng CDE 
thiên về công nghệ hơn là quy trình làm việc là không phù hợp bởi 
lẽ thực tế các quy trình làm việc của CDE phải được phát triển trước 
và sau đó các giải pháp CDE mới được chọn để tạo thuận lợi cho quy 
trình làm việc. Trong đó, quy trình làm việc của CDE mô tả các quy 
trình được sử dụng để thu thập, quản lý và truyền tải thông tin có 
cấu trúc và phi cấu trúc và giải pháp CDE là công nghệ hỗ trợ các 
quy trình này. Với các quy trình làm việc này, thông tin đảm bảo 
được lên kế hoạch, được chia sẻ, được lưu trữ, được quản lý, được 
truy xuất cẩn thận và thông tin đó là kịp thời, chính xác, đầy đủ và 
nhất quán. 
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Theo ISO 19650-2, CDE được cung cấp và quản lý bởi Bên khai 
thác thông tin hoặc bên thứ ba hành động thay để quản lý tất cả 
các IC được phát triển và trao đổi với Bên khai thác thông tin 
trong suốt vòng đời của dự án/công trình xây dựng từ từng 
nhóm chuyển giao và CDE này được gọi là CDE của dự án. Bên 
cạnh đó, ISO 19650-2 cũng dự kiến rằng các nhóm chuyển giao 
cũng có thể triển khai CDE của riêng họ và CDE này góp phần 
hình thành nên CDE của dự án mà không thể thay thế cho CDE 
của dự án của Bên khai thác thông tin. 

Nội dung môi trường dữ liệu chung (CDE) theo ISO 19650 có đề 
cập đến: (1) Trạng thái IC (State of information container) trong CDE; 
(2) Siêu dữ liệu (Metadata) bao gồm của mỗi IC được quản lý trong 
CDE. Siêu dữ liệu được gán cho các IC trong CDE bao gồm: (1) Một 
mã phiên bản (a revision code); (2) Một mã trạng thái (a status code); 
(3) Thuộc tính phân loại (classification). Gán siêu dữ liệu cho mỗi IC 
trong CDE nhằm hỗ trợ: Phân loại IC (Classification of information 
containers using metadata assignment); Kiểm soát phiên bản IC 
(Revision control using metadata assignment) và Thể hiện việc sử 
dụng thông tin được phép (Permitted use of information using 
metadata assignment) [6]. 

Những thuận lợi của việc áp dụng quy trình làm việc và giải 
pháp CDE bao gồm: 

- Trách nhiệm đối với thông tin trong mỗi IC vẫn thuộc về tổ 
chức đã tạo lập thông tin đó và mặc dù IC được chia sẻ và được tái 
sử dụng thì vẫn chỉ có tổ chức đã tạo lập thông tin đó mới được 
phép thay đổi nội dung thông tin trong mỗi IC; 

- Các IC được chia sẻ làm giảm thời gian và chi phí trong việc tạo 
lập thông tin điều phối;  

- Một chuỗi dấu vết kiểm toán đầy đủ về tạo lập thông tin luôn 
có sẵn để sử dụng trong và sau khi thực hiện từng hoạt động liên 
quan đến giai đoạn đầu tư xây dựng và giai đoạn vận hành. 

2.1. Trạng thái gói thông tin 
Một giải pháp CDE và quy trình làm việc nên được sử dụng 

để quản lý thông tin trong quản lý công trình xây dựng và 
chuyển giao dự án. Khi kết thúc một dự án, các IC cần thiết cho 
việc quản lý công trình xây dựng nên được chuyển từ PIM sang 
AIM. Các gói thông tin dự án còn lại bao gồm các IC ở trạng thái 
lưu trữ (Archive) cần được duy trì ở trạng thái chỉ được đọc trong 
trường hợp có tranh chấp và để giúp rút ra các bài học kinh 
nghiệm. Khoảng thời gian để lưu giữ các IC dự án cần được xác 
định trong yêu cầu thông tin trao đổi (Exchange information 
requirements - EIR).  

Trạng thái của mỗi IC trong CDE phải ở một trong ba trạng thái 
sau: (1) Công việc đang tiến hành; (2) Được chia sẻ hoặc (3) Được 
phát hành, tùy thuộc vào sự phát triển của chúng: 

- (1) Công việc đang tiến hành (Work in progress - WIP): WIP là 
nơi làm việc của nhóm tạo lập, chứa các IC đang dược tạo lập, được 
tổ chức theo chuyên môn và phải được phép thì mới truy cập vào 
được; 

- (2) Được chia sẻ (Shared): thông tin đã được chấp thuận và chia 
sẻ cho tất cả những người có trách nhiệm trong dự án, cách thức tổ 
chức thường theo định dạng thông tin và phải được phép thì mới 
truy cập vào được; 

- (3) Được xuất bản/phát hành (Published): chứa các thông tin 
đã được công bố. 

- Ngoài 3 trạng thái trên, CDE cũng cần phải có một trạng thái 
lưu trữ (Archive) cung cấp một nhật ký về tất cả các giao dịch IC và 
kiểm toán về sự phát triển của chúng (Hình 1). 

Việc IC trong CDE chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái 
khác như được trình bày tại Hình 1 phải tuân theo các quy trình phê 
duyệt và cấp phép. 

 
Hình 1. Môi trường dữ liệu chung (nguồn: [3]) 
Trong đó: 
- Công việc đang tiến hành (Work in progress): là thông tin đang 

được phát triển bởi người khởi tạo hoặc nhóm tạo lập và không ai 
có thể nhìn thấy hoặc truy cập được trừ các thành viên trong từng 
nhóm tạo lập. Các thông tin được tạo lập ở WIP sẽ do chủ trì BIM 
kiểm soát và chủ trì BIM là người có quyền duy nhất chuyển thông 
tin được tạo lập ra ngoài nhóm. Lưu ý rằng nhóm tạo lập trong WIP 
bao gồm bất kỳ chủ thể nào liên quan đến tạo lập thông tin của dự 
án; 

- Kiểm tra/xem xét/chấp thuận (Check/Review/Approve): để 
chuyển đổi tình trạng thông tin đang được tạo lập, nhằm so sánh IC 
đang được thực hiện trong WIP với: Kế hoạch chuyển giao thông tin; 
Các tiêu chuẩn thông tin; Các phương pháp và quy trình tạo lập 
thông tin. Việc kiểm tra/xem xét/chấp thuận được thực hiện bởi 
nhóm tạo lập; 

- Được chia sẻ (Shared): là thông tin (các IC) được chấp thuận để 
chia sẻ với các nhóm tạo lập thích hợp khác hoặc với bên khai thác 
thông tin. Nhằm nhận góp ý từ các nhóm tạo lập khác hoặc Bên khai 
thác thông tin, các IC ở tình trạng được chia sẻ sẽ có thể được hiển 
thị và truy cập để tái sử dụng không hạn chế nhưng không thể chỉnh 
sửa được nội dung trừ tác giả của gói thông tin là đơn vị đã tạo lập 
ra thông tin đó. Việc sửa đổi nội dung chỉ được thực hiện bởi tác giả 
của IC được chia sẻ và chỉ có thể tiến hành khi IC này được trả về tình 
trạng WIP và sau khi điều chỉnh xong, tác giả gửi lại lần nữa sang 
trạng thái được chia sẻ nhằm chia sẻ lại lần nữa để kiểm tra/xem 
xét/chấp thuận. Các IC được chia sẻ sẽ góp phần làm giảm thời gian 
và chi phí trong việc tạo ra thông tin chuyển giao; 

- Xem xét/cấp phép (Review/Authorize): so sánh tất cả các IC 
được chia sẻ với các thông tin yêu cầu liên quan nhằm đảm bảo nội 
dung thông tin là hài hòa. Nếu IC đáp ứng được các thông tin yêu 
cầu thì trạng thái IC được chuyển thành được phát hành thay vì 
được chia sẻ và ngược lại nếu không đáp ứng được thì nên được trả 
về tình trạng WIP để sửa đổi và gửi lại; 

- Được phát hành (Published): là thông tin (các IC) đã được Bên 
khai thác thông tin phê duyệt, có giá trị sử dụng làm cơ sở cho việc 
tạo lập các thông tin khác ví dụ như được phép sử dụng trong thiết 
kế triển khai sau thiết kế cơ sở, trong xây dựng hoặc quản lý công 
trình xây dựng. Mô hình thông tin dự án (Project information model 
- PIM) khi kết thúc dự án và Mô hình thông tin tài sản hay Mô hình 
thông tin vận hành (Asset information model - AIM) trong quá trình 
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vận hành công trình xây dựng chỉ chứa các IC ở tình trạng được phát 
hành (published) hoặc tình trạng lưu trữ (archive); 

- Lưu trữ (Archive): là nhật ký các giao dịch thông tin cung cấp 
dấu vết kiểm toán về sự phát triển các IC hay có thể gọi là nhật ký 
thi công ảo bao gồm tất cả các IC đã được chia sẻ và phát hành trong 
suốt quá trình tạo lập và quản lý thông tin để khi cần thiết thì được 
sử dụng để kiểm toán quá trình phát triển các IC này. 

2.2. Siêu dữ liệu  
ISO 19650 không đưa ra định nghĩa chính thức về siêu dữ liệu. 

Nhưng vào năm 1969 cụm từ siêu dữ liệu đã được Jack E. Myers đưa 
ra và sau đó đã được đăng ký nhãn hiệu vào năm 1986 bởi công ty 
“The Metadata Company” của ông. Ông Jack E. Myers định nghĩa 
Siêu dữ liệu là dữ liệu về dữ liệu (Metadata are defined as data about 
data).  

ID duy nhất của IC có thể được xem là siêu dữ liệu vì ID này giúp 
người đọc hiểu được nội dung bên trong IC đó. ISO 19650 làm rõ 
rằng các tác giả kiểm soát chặt chẽ thông tin của họ trong suốt quá 
trình phát triển và điều này có thể đạt được bằng gán siêu dữ liệu. 
Siêu dữ liệu được gán cho IC trong CDE cho biết phiên bản của IC, 
mục đích mà IC có thể được sử dụng và phân loại IC, cụ thể:  

- Theo Khoản 12.1 của ISO 19650-1 khuyến nghị gán siêu dữ liệu 
bao gồm: (1) Một mã phiên bản IC theo một tiêu chuẩn đã được 
thống nhất, chẳng hạn như tiêu chuẩn IEC 82045-1; (2) Một mã 
trạng thái hiển thị việc sử dụng thông tin được phép cho các IC 
trong CDE;  

- Hơn nữa, theo Khoản 5.1.7 c) của ISO 19650-2 yêu cầu cho phép 
gán thêm cho CDE thuộc tính phân loại theo đúng khuôn khổ được 
xác định trong tiêu chuẩn ISO 12006-2. 

Lưu ý rằng việc gán siêu dữ liệu có thể mở rộng ra ngoài các 
khuyến nghị và yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 19650. Và một trong 
số tài liệu mở rộng có thể sử dụng được để gán siêu dữ liệu cho ID 
của các IC trong CDE là Hệ thống phân loại xây dựng OmniClass, 
UniClass, … 

2.3. Phân loại gói thông tin bằng cách gán siêu dữ liệu 
Khoản 5.1.7 c) của ISO 19650-2 yêu cầu các IC phải được gán siêu 

dữ liệu phân loại theo ISO 12006-2. Bên khai thác thông tin xác định 
phương pháp phân loại trong tiêu chuẩn thông tin của dự án 
(Khoản 5.1.4 b) của ISO 19650-2). Phân loại trong xây dựng được thể 
hiện tại Hình 2 và Bảng 1. Theo ISO 12006-2, phân loại xây dựng 
được khuyến nghị dựa trên cơ sở các nguyên tắc chuyên môn hóa 
áp dụng cho các lớp đối tượng trong xây dựng. Cụ thể: 

- Điểm khởi đầu cho việc thiết kế các tổ hợp xây dựng 
(Construction complex) và các thực thể xây dựng (Construction 
entity) là một nhu cầu. Tài liệu về các hoạt động của người sử dụng 
(User activity) và các yêu cầu chức năng là một phần quan trọng của 
thông tin cần thiết trong tiến trình xây dựng. Tuy nhiên, việc phân 
loại hoạt động của người dùng không được đề cập đến trong phạm 
vi của ISO 12006-2. 

- Các lớp khác nhau trong ISO 12006-2 có liên quan trong một 
mô hình tiến trình cơ bản, trong đó nêu rõ rằng tiến trình xây dựng 
(Construction process) sử dụng các nguồn lực xây dựng 
(Construction resource) để đạt được kết quả xây dựng (Construction 
result). Trong đó: 

+ Tiến trình xây dựng gồm 04 loại tiến trình chính: tiến trình tiền 
thiết kế (Pre-design process), tiến trình thiết kế (Design process), 
tiến trình sản xuất (Production process) và tiến trình bảo trì 
(Maintenance process); 

+ Các nguồn lực xây dựng (Construction resources) bao gồm các 
sản phẩm xây dựng (Construction products), hỗ trợ xây dựng 
(Construction aids), đơn vị xây dựng (Construction agents) và thông 
tin xây dựng (Construction information); 

+ Kết quả xây dựng gồm các tổ hợp xây dựng (Construction 
complex), các thực thể xây dựng (Construction entity) và các yếu tố 
xây dựng (Construction element). Các thực thể xây dựng cho phép 
các hoạt động của người dùng và các yêu cầu chức năng. Các thực 
thể xây dựng có thể được tổng hợp thành các tổ hợp xây dựng. Các 
thực thể xây dựng bao gồm các yếu tố xây dựng có thể được tạo 
thành từ các bộ phận. 

- Không gian (Space) là không gian hoạt động (Activity space), 
không gian được xây dựng (Built space) hoặc không gian xây dựng 
(Construction space). Một không gian được xây dựng (Built space) 
được xác định bởi kết quả xây dựng. Không gian có thể có các mối 
quan hệ không gian như chứa trong (contained in) hoặc liền kề 
(adjoining). 

 
Hình 2. Các lớp đối tượng trong xây dựng và mối quan hệ tổng quan giữa chúng 

(nguồn: [2]) 
Một đối tượng sẽ chỉ thuộc về một lớp phân loại, chẳng hạn như 

nếu một đối tượng được phân loại là một thực thể xây dựng thì đối 
tượng đó không thể được phân loại là một tổ hợp xây dựng. Các lựa 
chọn phân loại cho nhiều bảng phân loại được đề xuất trong Bảng 
1 kể trên nhằm mục đích cho phép phân loại trong xây dựng được 
trở nên linh hoạt. Thông tin chi tiết phân loại trong xây dựng có thể 
tham khảo thêm tại Phụ lục A của ISO 12006-2, hệ thống phân loại 
xây dựng Omniclass, UniClass, … 

2.4. Kiểm soát phiên bản bằng cách gán siêu dữ liệu 
Khi các IC được phát triển, điều quan trọng là theo dõi các thay 

đổi giữa hiện tại so với trước và giữa các phiên bản cũng như phải 
theo dõi sửa đổi nào và phiên bản nào được chia sẻ cho ai. ISO 
19650-1 khuyến nghị rằng hệ thống sửa đổi IC phải tuân theo một 
tiêu chuẩn đã được thống nhất. 

Có thể tham khảo hệ thống được cung cấp bởi Khoản NA.4.3 
Phụ lục quốc gia BS EN ISO 19650-2:2018 & Revised NA 2021 hướng 
dẫn áp dụng ISO 19650-2 của Vương quốc Anh, trong đó: 
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Bảng 1. Các bảng phân loại trong xây dựng được khuyến nghị bởi ISO 12006-2 và Hệ thống phân loại xây dựng OmniClass (nguồn: [2]) 

Các lớp 
Bảng 

Được xếp lớp bởi 
Phụ lục A của 
ISO 12006-2 

OmniClass 

CÁC LỚP LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN LỰC (CLASSES RELATED TO RESOURCE) 
Thông tin xây dựng 
(Construction information) Nội dung A.2 Bảng OmniClass 36 - Thông tin (OmniClass Table 

36 - Information) 

Sản phẩm xây dựng 
(Construction product) 

Chức năng hoặc hình thức hoặc vật 
liệu hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của 
những điều này 

A.3 Bảng OmniClass 23 - Sản phẩm (OmniClass Table 
23 – Products) 

Đơn vị xây dựng 
(Construction agent) 

Chuyên môn hoặc vai trò hoặc bất 
kỳ sự kết hợp nào của những điều 
này 

A.4 

Bảng OmniClass 33 - Bộ môn (OmniClass Table 
33 - Disciplines) 
Bảng OmniClass 34 - Vai trò của tổ chức 
(OmniClass Table 34 - Organizational Roles) 

Hỗ trợ xây dựng 
(Construction aid) 

Chức năng hoặc hình thức hoặc vật 
liệu hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của 
những điều này 

A.5 Bảng OmniClass 35 - Công cụ (OmniClass Table 
35 - Tools) 

CÁC LỚP LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH (CLASSES RELATED TO PROCESS) 

Quản lý (Management) Hoạt động quản lý A.6 Bảng OmniClass 32 - Dịch vụ (OmniClass Table 
32 - Services) 

Tiến trình xây dựng 
(Construction process) 

Hoạt động xây dựng hoặc giai 
đoạn vòng đời của quá trình xây 
dựng hoặc bất kỳ sự kết hợp nào 
của những điều này 

A.7 Bảng OmniClass 31 - Giai đoạn (OmniClass Table 
31 - Phases) 

CÁC LỚP LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ (CLASSES RELATED TO RESULT) 

Tổ hợp xây dựng 
(Construction complex) 

Hình thức hoặc chức năng hoặc 
hoạt động của người dùng hoặc 
bất kỳ sự kết hợp nào của những 
điều này 

A.8 

Bảng OmniClass 11 - Thực thể xây dựng theo 
chức năng (OmniClass Table 11 - Construction 
Entities by 
Function) 

Thực thể xây dựng 
(Construction entity)  

Hình thức hoặc chức năng hoặc 
hoạt động của người dùng hoặc 
bất kỳ sự kết hợp nào của những 
điều này 

A.9 
Bảng OmniClass 12 - Thực thể xây dựng theo 
hình thức (OmniClass Table 12 - Construction 
Entities by Form) 

Không gian xây dựng (Built 
space)  

Hình thức hoặc chức năng hoặc 
hoạt động của người dùng hoặc 
bất kỳ sự kết hợp nào của những 
điều này 

A.10 

Bảng OmniClass 13 - Không gian theo chức năng 
(OmniClass Table 13 - Spaces by Function) 
Bảng OmniClass 14 - Không gian theo hình thức 
(OmniClass Table 14 - Spaces by Form) 

Yếu tố xây dựng 
(Construction element) 

Chức năng hoặc hình thức hoặc vị 
trí hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của 
những điều này 

A.11 Bảng OmniClass 21 - Yếu tố (OmniClass Table 21 
- Elements) 

Kết quả công việc (Work 
result)  

Hoạt động công việc và tài nguyên 
được sử dụng A.12 

Bảng OmniClass 22 - Kết quả công việc 
(OmniClass Table 22 - Work Results) 

CÁC LỚP LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN (CLASSES RELATED TO PROPERTY) 

Tài sản xây dựng 
(Construction property)  Loại tài sản  A.13 

Bảng OmniClass 41 - Vật liệu (OmniClass Table 41 
- Materials) 
Bảng OmniClass 49 - Tài sản (OmniClass Table 49 
- Properties) 

 
- Các tiền tố của các bản sửa đổi là chữ cái “P” và “C” để đại diện 

lần lượt cho các bản sửa đổi sơ bộ (hoặc có thể hiểu là các bản sửa 
đổi chưa được công khai) và các bản sửa đổi theo hợp đồng (được 
hiểu là các bản sửa đổi đã được công khai). Thông tin theo hợp đồng 
là thông tin đã được Bên điều chuyển chấp nhận và sau đó được Bên 
khai thác thông tin phê duyệt; 

- Theo sau các tiền tố chữ cái là hai số nguyên đại điện cho các 
bản sửa đổi chính cuối cùng sẽ được chia sẻ với các nhóm tạo lập 
thuộc nhóm chuyển giao, chẳng hạn như P01. hoặc C01.; 

- Theo sau dấu thập phân “.” là hai số nguyên thể hiện bản sửa 
đổi sơ bộ của IC ở trạng thái WIP, chẳng hạn như P01.01 hoặc 
C01.01. 

Kiểm soát sửa đổi trong WIP, kiểm soát sửa đổi thông tin được 
chia sẻ, kiểm soát sửa đổi các IC được công khai được trình bày chi 
tiết tại mục 5.0 của Hướng dẫn C của ISO 19650: Hỗ trợ CDE (quy 
trình làm việc và giải pháp kỹ thuật) (ISO 19650 Guidance C: 
Facilitating the CDE (workflow and technical solutions)) [4].  

2.5. Sử dụng thông tin được phép bằng cách gán siêu dữ liệu 
Khoản 12.1 của ISO 19650-1 và Khoản 5.1.7 c) của ISO 19650-2 

cho rằng một IC phải được gán mã trạng thái dưới dạng siêu dữ liệu 
để hiển thị việc sử dụng được phép của IC. Các mã trạng thái có thể 
tham khảo tại Khoản NA.4.2 Phụ lục Quốc gia BS EN ISO 19650-
2:2018 & Revised NA 2021 hướng dẫn áp dụng ISO 19650-2 của 
Vương quốc Anh được thể hiện tại Bảng 2 dưới đây. 
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Bảng 2. Bảng tham khảo mã trạng thái và sự thích hợp cho IC trong CDE (nguồn: [1]) 
Mã trạng thái Sự thích hợp Được thực hiện bởi 

Trạng thái thông tin (tại bất kỳ giai đoạn nào của dự án): Công việc đang tiến hành (Information State (at any project stage): Work in progress (WIP)) 
S0 Thông tin được phát triển trong nội bộ một nhóm tạo lập (Information developed within a task team) [C], [B] 

Trạng thái thông tin (tại bất kỳ giai đoạn nào của dự án): Chia sẻ (không có giá trị pháp lý) (Information State (at any project stage): Shared (non-contractual) 
S1 Phối hợp (Coordination) [C], [B] 
S2 Thông tin/Tham khảo (Information/Reference) [A], [B], [C] 
S3 Xem xét và ý kiến (Review and comment) [B] 
S4 Xem xét và cấp phép (Review and authorization) [B] 
S5 Xem xét và phê duyệt (Review and acceptance) [A] 

Trạng thái thông tin (tại bất kỳ giai đoạn nào của dự án): Xuất bản/Phát hành (có giá trị pháp lý) (Information State (at any project stage): Published [*] (contractual)) 

A1, 
An [**] 

Cấp phép hoặc phê duyệt (Authorization or acceptance) 
- Cấp phép IC nếu IC này đáp ứng EIR của Bên điều chuyển thông tin; 
- Phê duyệt IC nếu IC này đáp ứng EIR của Bên khai thác thông tin. 

[A], [B] 

B1,  
Bn [***] 

- Cấp phép hoặc phê duyệt một phần (Partial-authorization or acceptance) 
- Các IC được cấp phép hoặc phê duyệt một phần khi có nhận xét từ Bên điều chuyển thông tin hoặc Bên khai thác thông tin. 

[A], [B] 

Được thực hiện bởi: [A]: Bên khai thác thông tin, [B]: Bên điều chuyển thông tin, [C]: Bên tạo lập thông tin 
[*] Một mã trạng thái đã xuất bản/phát hành cho biết tình trạng đã được phê duyệt bởi hoặc Bên điều chuyển thông tin hoặc Bên khai thác thông tin nhưng không mô tả lý do tại sao IC được 
phát hành. Nguyên nhân của việc ban hành mã trạng thái An sẽ được xác định trong tiêu chuẩn thông tin của dự án. 
[**] Ví dụ về việc sử dụng mã trạng thái An 
A0 – BS 8536-2 2016 Giai đoạn làm việc 0 – Chiến lược, hoặc RIBA [****] Giai đoạn 0 – Xác định chiến lược 
A1 – BS 8536-2 2016 Công việc Giai đoạn 1 – Tóm tắt, hoặc RIBA [****] Giai đoạn 1 – Chuẩn bị và Tóm tắt 
A2 – BS 8536-2 2016 Giai đoạn làm việc 2 – Ý tưởng, hoặc RIBA [****] Giai đoạn 2 – Thiết kế ý tưởng 
A3 – BS 8536-2 2016 Công việc Giai đoạn 3 – Định nghĩa, hoặc RIBA [****] Giai đoạn 3 – Phối hợp không gian 
A4 – BS 8536-2 2016 Công việc Giai đoạn 4 – Thiết kế, hoặc RIBA [****] Giai đoạn 4 – Thiết kế kỹ thuật 
A4 = IC được cấp phép và được phê duyệt phù hợp cho việc xây dựng 
A5 – BS 8536-2 2016 Giai đoạn làm việc 5 – Xây dựng và vận hành chạy thử, hoặc RIBA [****] Giai đoạn 5 – Sản xuất và xây dựng 
A5 = Được cấp phép và được phê duyệt phù hợp làm hồ sơ xây dựng 
A6 – BS 8536-2 2016 Công việc Giai đoạn 6 – Bàn giao và Kết thúc, hoặc RIBA [****] Giai đoạn 6 – Bàn giao 
A7 – BS 8536-2 2016 Công việc Giai đoạn 7 – Vận hành và Kết thúc Vòng đời, hoặc RIBA [****] Giai đoạn 7 – Sử dụng 
[***] Mã Bn hiện không được dùng nữa – không nên sử dụng mã này. 
[****] Kế hoạch làm việc của Viện kiến trúc Hoàng gia Anh 2020 [5].   
 

“n” liên quan đến các mốc chuyển giao thông tin của dự án. Danh 
mục các mã trạng thái này có thể được mở rộng cho các mã dành riêng 
cho dự án và được cố định trong tiêu chuẩn thông tin dự án. 

Việc gán mã trạng thái cho IC có thể giúp: (1) Người nhận IC biết 
rõ IC này nên được sử dụng cho những mục đích gì và không nên sử 
dụng cho mục đích gì; (2) Làm rõ thông tin này đang ở đâu trong 
quy trình làm việc của CDE. Chẳng hạn như: IC có mã trạng thái là 
S4 sẽ thông báo cho người nhận rằng IC này chỉ phù hợp để xem xét 
và cấp phép mà không thực hiện bất kỳ hành động nào khác hoặc 
mã trạng thái là S0 tức đang ở trạng thái WIP và điều này giúp hạn 
chế việc phân tách vật lý trong CDE bằng việc sử dụng các thư mục 
hoặc các cách khác nhằm phân mảnh quy trình làm việc của CDE. 
Ngoài ra, có thể tham khảo Mục 6.0 của Hướng dẫn C của ISO 19650: 
Hỗ trợ CDE (Quy trình làm việc và giải pháp kỹ thuật để có thêm các 
thông tin chi tiết về việc áp dụng mã trạng thái của IC, về sự chuyển 
tiếp trạng thái trong CDE của một IC, sự phát triển lặp của một IC). 

3. KẾT LUẬN 
Mọi thông tin được chia sẻ, trao đổi giữa các bên liên quan khi dự án áp 

dụng BIM đều được tiến hành tại CDE và hình thành nên chuỗi dấu vết kiểm 
tra đầy đủ về tạo lập thông tin luôn có sẵn để sử dụng trong và sau khi thực 
hiện từng hoạt động chuyển giao dự án, quản lý công trình xây dựng. Hoạt 
động công trình thật được kiểm soát bởi công trình ảo; hoạt động bảo hành, 
bảo trì công trình thật được quản lý bởi công trình ảo; Quản lý công trình 
xây dựng thật được quản lý điều khiển bởi công trình ảo. 

Thông qua nghiên cứu bộ tiêu chuẩn ISO 19650 và một số tiêu 
chuẩn có liên quan khác, bài báo đã hệ thống hóa các nội dung cơ 
bản của CDE gồm: 4 trạng thái (Công việc đang tiến hành; Được chia 

sẻ; Được phát hành; Lưu trữ), siêu dữ liệu và cách thức gán siêu dữ 
liệu cho IC nhằm mục đích phân loại, kiểm soát phiên bản và hiển 
thị việc sử dụng được phép của IC trong CDE. Khi áp dụng BIM, hoạt 
động thi công ảo được tiến hành thực hiện trên CDE và máy trạm 
(Workstation) thay vì diễn ra trên công trường như thi công thật. Từ 
đó góp phần hình thành nên nhật ký công trình ảo và dựa vào nhật 
ký này để kiểm tra và đánh giá khi cần thiết. Với các kiến thức tổng 
quan về CDE này, các chủ thể liên quan đến dự án có thể hiểu, phối 
hợp, trao đổi và làm việc hiệu quả hơn trong điều kiện áp dụng BIM. 
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